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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và Chương trình công tác quý I năm 2014 như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
Trong quý, Chính phủ họp 02 phiên thường kỳ và 01 phiên chuyên đề xây dựng pháp luật, cho ý kiến 23 dự án, dự thảo, báo cáo. Chính phủ đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014, Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2014, Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2014. Cho đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Chính phủ quyết nghị như sau:
1. Về các dự án luật, trong quý I, Chính phủ cho ý kiến đối với 12 dự án luật và dự kiến đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
a) Chính phủ đã thông qua và giao các Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội 03 dự án luật gồm: (1) Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi); (2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Đến nay, 03 dự án luật này đang trong quá trình tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Quốc hội.
Về dự kiến đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị này của Chính phủ (Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014).
b) Đối với 07 dự án luật Chính phủ cho ý kiến để tiếp tục chỉnh lý, các Bộ chủ trì đang tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ gồm:(1) Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); (2) Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; (3) Luật doanh nghiệp (sửa đổi); (4) Luật đầu tư (sửa đổi); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; (7) Dự án Luật căn cước công dân.
c) Chính phủ cũng đã cho ý kiến về định hướng xây dựng đối với 02 dự án luật do các Bộ chủ trì soạn thảo và trình, gồm: (1) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; (2) Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
2. Về các dự thảo, báo cáo trình tại các phiên họp Chính phủ
Trong quý I, Chính phủ cho ý kiến về 02 dự thảo Nghị quyết, 08 báo cáo. Sau phiên họp, Văn phòng Chính phủ đã tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014); dự thảo Nghị quyết về việc xử lý nợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang trong quá trình tiếp thu ý kiến, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Đối với 08 báo cáo trình Chính phủ, các Bộ chủ trì đã ban hành các báo cáo, văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền để triển khai thực hiện kịp thời các quyết nghị của Chính phủ. Riêng báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương (theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 19 tháng 3 năm 2014) để hoàn chỉnh, báo cáo Bộ Chính trị.
3. Về các quyết nghị khác tại các phiên họp Chính phủ
- Thực hiện quyết nghị của Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2014 (Quyết định số 496/QĐ-NHNN; 497/QĐ-NHNN; 498/QĐ-NHNN; 499/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014).
- Về việc triển khai thu mua tạm trữ lúa, gạo, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có công văn hướng dẫn 14 ngân hàng thương mại thực hiện cho vay mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 (công văn số 1748/NHNN-TD ngày 20 tháng 3 năm 2014).
- Về chính sách hỗ trợ đối với người nuôi cá tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách đối với người nuôi cá tra gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Về thúc đẩy xuất khẩu nông sản, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, địa phương và hiệp hội tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản; đã phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia đợt 1; đang hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản theo hướng hiệu quả, bền vững để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Riêng về xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng để tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu gạo vào các thị trường này; tiếp tục triển khai bản ghi nhớ hợp tác hàng nông sản đã ký với Trung Quốc và đang xúc tiến ký kết thỏa thuận riêng về thương mại gạo với Trung Quốc. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo.
- Về phương án xử lý cân đối thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 và giải quyết các vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính đã báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 18 tháng 3 năm 2014, đang hoàn chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Về tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, các Bộ, ngành trung ương và địa phương cơ bản thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 211,9 tỷ đồng (vốn trong nước là 191,9 tỷ đồng và vốn ngoài nước là 20 tỷ đồng) chưa đủ điều kiện thanh toán vốn trong năm 2014. Trong 03 tháng đầu năm 2014, ước giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 29.602 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch giao (cùng kỳ năm 2013 đạt 18,8% kế hoạch); ước giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 22.542 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch giao (cùng kỳ năm 2013 đạt 23,6% kế hoạch).
- Về công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Bộ Giao thông vận tải đang tiếp tục phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương đã thực hiện quyết liệt công tác này và về cơ bản đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt, một số tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (như: Kon Tum, Gia Lai, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Thuận...).
- Về công tác phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người, Bộ Y tế đã ban hành Công điện chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh; hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2014; thành lập 05 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch sởi và giám sát việc xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm cho các nhóm đối tượng.
- Về công tác khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đang xây dựng và hoàn thiện 18 Thông tư hướng dẫn thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh; Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến và Đề án chủ trương quy hoạch bệnh viện Trung ương và bệnh viện vùng. Tổ chức kiểm tra một số bệnh viện tại Hà Nội về triển khai đường dây nóng và cải cách quy trình khám, chữa bệnh.
- Về việc quản lý giá sữa, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương, thành lập 5 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra 05 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa để xác minh, làm rõ, dự kiến kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 và sẽ tiến hành công bố công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2014, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai nghiêm túc, kịp thời các quyết nghị của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra trong các Nghị quyết phiên họp Chính phủ.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã đổi mới cách thức xây dựng chương trình công tác theo hướng nâng cao chất lượng và bảo đảm tính khả thi của chương trình. Chương trình công tác năm 2014 và quý I được ban hành sớm hơn các năm trước. Danh mục đề án được rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ. Do vậy, số đề án được đưa vào chương trình có xu hướng giảm, chỉ tập trung vào những đề án quan trọng phải thực hiện. Riêng số đề án trong quý I là 118, giảm gần 50% so với quý I năm 2013.
Tiến độ thực hiện chương trình công tác tiến bộ hơn quý I năm 2013. Đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2014, Văn phòng Chính phủ đã nhận được 76 đề án trên tổng số 133 đề án phải trình (gồm 118 đề án theo chương trình và 15 đề án đăng ký bổ sung), đạt tỷ lệ 58,91% (cùng kỳ năm 2013 đạt 31,5%). Tuy nhiên, số đề án được ban hành đạt tỷ lệ thấp (19,74%) (Danh mục kèm theo).
Trong quý I, Văn phòng Chính phủ cũng đã khẩn trương thẩm tra về nội dung và thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 21 Nghị định, 22 Nghị quyết, 26 Quyết định quy phạm, 07 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhiều đề án, chiến lược, quy hoạch. Tuy nhiên, đa số các văn bản này thuộc chương trình công tác năm 2013 được các Bộ, cơ quan trình trong tháng cuối quý IV năm 2013 (chỉ có 15 đề án được ban hành thuộc chương trình công tác năm 2014).
Đối với các đề án trong Chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm (sau khi gửi thông báo chương trình công tác năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các Bộ, cơ quan, địa phương) Văn phòng Chính phủ đã có công văn đôn đốc các Bộ tập trung hoàn thiện các Đề án, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ chậm nhất 25 ngày trước khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp đối với các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quý I và các đề án dự kiến trình Hội nghị Trung ương 9, khóa XI. Một số đề án tuy chưa bảo đảm thời gian trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ trước 25 ngày như nói trên nhưng đến nay tiến độ thực hiện đối với các đề án đã có cải thiện. Ban Cán sự đảng Chính phủ đã trình 8/10 đề án trong Chương trình công tác Quý I của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Còn 02 đề án đó là: Đề án “Đánh giá quan hệ với Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Mỹ và chủ trương thời gian tới” và Đề án “Quy hoạch và giải pháp xây dựng, phát triển ngành công nghiệp tên lửa”). Ngoài các đề án nằm trong chương trình Quý I, dự kiến Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 06 đề án từ nay đến Hội nghị Trung ương 9. Qua theo dõi, đôn đốc, Văn phòng Chính phủ nhận thấy 04 đề án đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến, các Bộ, cơ quan đã tiếp thu và đang trong quá trình hoàn thiện trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Cán sự đảng Chính phủ đã có công văn (số 568-CV/BCSĐCP ngày 24 tháng 3 năm 2014) báo cáo Bộ Chính trị cho phép chưa trình Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tại Hội nghị Trung ương 9 và Đề án “Thí điểm thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo quản lý” đang trong quá trình soạn thảo và chưa trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc bảo đảm theo kế hoạch đề ra.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung chỉ đạo công tác nghiên cứu, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh đã được phân công theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Trước hết, tập trung vào các dự án luật, pháp lệnh phục vụ cho việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; đồng thời, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ chỉ đạo, điều hành từ đầu năm, các Bộ, cơ quan chủ động đề xuất các giải pháp cần Chính phủ quyết nghị tại các phiên họp Chính phủ để thống nhất chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tích cực chuẩn bị các đề án đã được đưa vào chương trình công tác, trình đúng tiến độ yêu cầu, bao gồm cả các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng đề án phải chủ động lấy ý kiến phối hợp của các Bộ, cơ quan liên quan trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý:
- Việc chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải chuẩn bị đồng thời dự thảo chương trình hành động, kế hoạch triển khai đề án đó.
- Việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh phải chuẩn bị đồng thời dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành.
4. Các Bộ, cơ quan khi xin rút đề án khỏi chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý; rà soát chặt chẽ việc đăng ký chương trình công tác, bảo đảm chất lượng và khả thi; không đăng ký lại đối với các đề án xin rút khỏi chương trình, hạn chế đến mức tối đa việc xin rút, xin điều chỉnh tiến độ trình đề án, trừ nguyên nhân khách quan./.
 
	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, QHQT, KGVX, PL, TCCV, ĐMDN, NC, V.I, V.III, HC;
Lưu: Văn thư, TH (3b).
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM





Nguyễn Cao Lục


 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo công văn số 2399/BC-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014)
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	Số đề án phải trình quý I
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	Số đề án đã ban hành thuộc CTCT 2014
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	Số đề án xin chuyển sang 2015
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	Tỷ lệ đề án đã ban hành so với số đề án đã trình

	
	
	Tổng số
	Số đề án theo đăng ký đầu năm
	Số đề án giao thêm trong quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ Công an
	17
	16
	1
	7
	1
	0
	0
	0
	10
	10
	41.18%
	41.18%
	14.29%
	14.29%

	2
	Bộ Công Thương
	12
	12
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	58.33%
	58.33%
	0.00%
	0.00%

	3
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4
	4
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	2
	2
	50.00%
	50.00%
	50.00%
	50.00%

	4
	Bộ Giao thông vận tải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	5
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	14
	10
	4
	7
	2
	0
	0
	0
	7
	7
	50.00%
	50.00%
	28.57%
	28.57%

	6
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	6
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	50.00%
	50.00%
	0.00%
	0.00%

	7
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	12
	10
	2
	11
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%
	0.00%

	8
	Bộ Ngoại giao
	6
	6
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	2
	2
	66.67%
	66.67%
	100.00%
	100.00%

	9
	Bộ Nội vụ
	10
	10
	0
	7
	2
	0
	0
	0
	3
	3
	70.00%
	70.00%
	28.57%
	28.57%

	10
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	8
	8
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	4
	4
	50.00%
	50.00%
	25.00%
	25.00%

	11
	Bộ Quốc phòng
	4
	4
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	2
	33.33%
	33.33%
	0.00%
	0.00%

	12
	Bộ Tài chính
	9
	8
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	44.44%
	44.44%
	0.00%

	13
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	14
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	15
	Bộ Tư pháp
	16
	12
	4
	11
	4
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	68.75%
	68.75%
	36.36%

	16
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	50.00%
	50.00%
	0.00%

	17
	Bộ Xây dựng
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	18
	Bộ Y tế
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	19
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	20
	Thanh tra Chính phủ
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	21
	Ủy ban Dân tộc
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	22
	Văn phòng Chính phủ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	23
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	24
	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	2
	2
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	25
	Thông tấn xã Việt Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 

	26
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	27
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	50.00%
	50.00%
	0.00%

	 
	Tổng cộng
	133
	118
	15
	76
	15
	3
	3
	1
	1
	53
	53
	58.91%
	58.91%
	19.74%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: số liệu trên đã được Văn phòng Chính phủ trao đổi và thống nhất với Văn phòng của các Bộ vào ngày 28/3/2014
